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: ‘ i Thuốc cung cấp cho bệnh viện Cách dùng và Liều dùng: l

Hạ sốt, giảm đau trong các | LỌ 500 VIÊNNÉN_ Ngày uống 3-4 lân. © ‘
——— . sey Người lớn và trẻ em trên 11 tuổi, =

trường hợp: cảm cúm, sốt, nhức
mỗi lần 3-6 viên

đầu, đau dây thản kinh, đau cơ
⁄

và gân, đau do chắn thương. [ PARACETAMOL 0,Ig Tré em 11 tuổi: Uống mỗilak 4-5 vién 4x( x1

ma i Trẻ em 9-10 tuổi: Uống mỗi lần 4 ven}L2

Chống chỉđịnh: Trẻ em 6-8 tuổi: Uỗng mỗi lằn mm”

Mẫn cảm với một trong các thành | Trẻ em 4- 5 tuổi: Uễng mỗi lan 2- “

i

5 »

phân của thuốc. Người suy gan Trẻ em 2-3 tuổi: Uỗng mỗi lẫn 1-2
nặng, suy thận. Trẻ em dưới 2 tuổi: Mỗi lần uống 1 viê

Bảo quản: Thành phần: Mỗi viên chứa: hoặc theo sử chỉ dẫn của thầy thuốc. ta

Nơi khô, nhiệt độ dưới 309C Paracetamol Gel ufnp4-fbitfgsrt[otrell là

Để xa tầm tay trẻ em. Tá dược vớ.............-----..---:--++zcccxxvseee i để hạ sốt và giảm đau. \ ee
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Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol; nên tránh hoặc hạn chế
uống rượu.

Dùng thận trọng với người bị suy giảm chức năng øan hoặc thận.
- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Thời kỳ mạng thai : Chưa xác định được tính an toàn của paracetamol dùng khi thai nghén

liên quan đến tác dụng không mong muốn có thể có đối với phát triển thai. Do đó, chỉ nên dùng
paracetamol ở người mang thai khi thật cần.

Thời kỳ cho con bú: Nghiên cứu ở người mẹ dùng paracetamol sau khi đẻ cho con bú, không
thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảv ra. Thường là ban đỏ hoặc mày day,

nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tôn niêm mạc. Người bệnh mẫn

cảm với salicylat hiếm mẫn cảm với paracetamolvà những thuốc cóTiên quan. Trong một sé it trường

hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính. giảm tiểu cầu và giảm toàn thê huyết cầu.
It gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Da: Ban.
Dạ dày - ruột: Buồn nôn, nôn.

Huyết học: Loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính. giảm toàn thể huyết cầu. giảm bạch
cầu), thiếu máu.

Thận: Bệnh thận. độc tính thận khi lam dung dai ngay

Hiểm gặp, LDR <1 1000

Khác: Phản ứng quá mẫn.
* Ghỉ chú: "Thông báo cho bac si nhitng tac dung khong mong muon gap phai khi sử dụng thuốc"

- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Uống đài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và dẫn

chất indandion. Tác dụng nảy có vẻ ít hoặc không quan trọng về lâm sàng. nên paracetamol được ưa
dùng hơn salicylat khi cần giảm đau nhẹ hoặc hạ sốt cho người bệnh đang dùng coumarin hoặc dẫn
chất indandion.

Can phải chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời
phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.

Uống rượu quá nhiều và đài ngày có thể làm tang nguy co paracetamol gay độc cho gan.

Thuốc chống co giật (gồm phenytoin, barbiturat, carbamazepin) gây cảm ứng enzym ở
microsom thé gan, có thể làm tăng tính độc hại gan của par3eetamtol do tăng chuyển hóa thuốc thành

những chất độc hại với gan. Ngoài ra. dùng đồng thời isoniazid với paracetamol cũng có thể dẫn đến

tăng nguy cơ độc tính với gan. nhưng chưa xác định được cơ chế chính xác của tương tác này. Nguy
co paracetamol gay déc tinh gan gia tăng đáng kế ở người bệnh uống liều paracetamol Ion hon liều

khuyên dùng trong khi đang dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazid. Thường không cần giảm liều ở

người bệnh dùng đồng thời liều điều trị paracetamol và thuốc chống co giật: tuy vậy. người bệnh phải

hạn chế tự dùng paracetamol khi đang dùng thuốc chồng co giật hoặc isoniazid.
- Quá liều và cách xử trí:

* Triệu chứng: Nhiễm độc paracetamol có thể do dùng một liều độc duy nhất, hoặc do uống

lặp lại liều lớn paracetamol (vi du, 7,5 - 10 g moi ngay, trong | - 2 ngày), hoặc do uống thuốc dài ngày.
Hoại tử gan phụ thuộc liều là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều và có thể gây tử
vong.

Buồn nôn. nôn. và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2 - 3 giờsau khi uống liều độccủa

thuốc. Methemoglobin - máu, dẫn dén chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay là một dấu hiệu

đặc trưng nhiễm độccấp tính dẫn chất p - aminophenol; một lượng nhỏ suHhemozgiopetcũng có thé

được sản sinh. Trẻ em có khuynh hướng tạo methemoglobin dé hơn iairseSan”‘khchỉ uống

paracetamol. `

 



  

   

   

Khi bị ngộ độc nặng, ban đầu có thể có kích thích hệ thần kinh trung ương, kích động, và mê
sảng. Tiếp theo có thể là ức chế hệ thần kinh trung ương;sững sờ, hạ thân nhiệt; mệt lả; thởnhanh,
nông: mạch nhanh, yếu, không đều; huyết áp thấp; và suy tuần hoàn. Truy mạch do giảm oxy huyêết
tương đối và do tác dụng ức chế trung tâm, tác dụng này chỉ xảy ra với liều rất lớn. Sốc có thể xảy ra
nếu giãn mạch nhiều. Cơn co giật ngẹt thở gây tử vong có thẻ xảy ra. Thường hôn mê xảy ra trước
khi chết đột ngột hoặc sau vài ngày hôn mê.

Dấu hiệu lâm sảng thương tốn gan trở nên rõ rệt trong vòng 2 đến 4 ngày sau khi uống liều
độc. Aminotransferase huyết tương tăng (đôi khi tăng rất cao) va nong do bilirubin trong huyét
tương cũng có thể tăng: thêm nữa, khi thương tốn gan lan rộng. thời gian prothrombin kéo dài. Có
thể 103 người bệnh bị ngộ độc không được điều trị đặc hiệu đã có thương tổn gan nghiêm trọng;
trong số đó 10% đến 20% cuối cùng chết vì suy gan. Suy thận cấp cũng xảy ra ở một số người bệnh.
Sinh thiết gan phát hiện hoại tử trung tâm tiểu thủy trừ vùng quanh tĩnh mạch cửa. Ở những trường
hợp không tử vong, thương tốn gan phục hồi sau nhiều tuần hoặc nhiều thháng.

* Điều trị: Chân đoán som rat quan trong trong¢điều trị quá liều paraceramol. Có những
phương pháp xác định nhanh nồng độ thuốc trong huyếttương. Tuy vậy. không được trì hoãn điều
trị trong khi chờ kết quả xét nghiệm nêu bệnh sử gợi X là quá liều nặng. Khi nhiễm độc nặng. điều
quan trọng là phải điều trị hỗ trợ tích cực. Cần rửa đạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong vòng
4 giờ sau khi uông.

Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất sulfhydryl, có lẽ tác động một phần do bổ
sung dự trữ glutathion ở gan.

N-acetylcystein có tác dụng khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Phải cho thuốc ngay lập tức néu
chưa đến 36 giờ kế từ khi udng paracetamol. Diéu trị với N - acetyleystein co higu qua hon khi cho
thuốc trong thời gian dưới 10 giờ sau khi uống paracetamol. Khi cho uống. hòa loãng dung dịch N -
acetylcystein với nước hoặc đồ uống không có rượu đề đạt dung dịch 5% và phải uống trong vong |
giờ saukhi pha. Cho uốngN - acetyleystein với liễu đầu tiên là 140 mg/kg, sau đó cho tiếp 17 liều
nữa. mỗi liều 70 mg/kg cách nhau 4 giờ mét lần. Chấm dứt điều trị nếu xét nghiệm paracetame
trong huyết tương cho thấy nguy cơ độc hại gan thấp.

Tác dụng không mong muốn củaN - acety leystein gdm ban da (gdm ca may day. khong yêu cầu
phải ngừng thuốc). buồn nôn. nôn. ia chảy,và phản ứng kiểu phản vệ. °

Néu không có N- acetyleystein, co the ding methionin (xem chuyén ludn Methionin). Ngài
ra có thê dùng than hoạt và/hoặc thuốc tẩy muối, chúng có khả năng làm giảm hấp thụ paracetamol.
- Han dung: 36 tlnang kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng. Khi thuốc có biểu
hiện biến mầu, viên ẩm, mờ nhãn...hoặc có biểuhiện nghi ngờ khác phải hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản.xuất
theo dia chi trong don.
-Bao quan: Noi kho, nhiét dé dudi 30°C.

-Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV

DE XA TAM TAY TRE EM
"Đọc kỳ hướng dan sử dụng trước khi dùng.

Néu can thém thong tin xin hoi y kien bae si"

THUOC SAN XUATTAI:
CONG TY C.P DUGC PHAM HA TAY

kụ Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội
ca 0+4...† "AN 04. 33212305
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